
Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Mã lớp học
I

1 Nguyễn Duy Phượng Nam 16/04/1994 CH5-QTKD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Vướng công nợ học phí

2 Bùi Viết Vương Nam 06/12/1972 CH5-KTĐ1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Nộp chứng chí NN và 
bảo vệ sau thời gian 

hết hạn đào tạo
II

1 17CH0000002 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 16/04/1994 CH6-KTD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

2 17CH0000015 NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 06/12/1972 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

3 17CH0000066 ĐỖ VĂN CƯỜNG Nam 30/01/1983 CH6-KTNL1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

4 17CH0000019 MÙI THỊ ĐIỂN Nữ 13/03/1992 CH6-QTKD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

5 17CH0000021 ĐẶNG MINH HẢI Nam 28/7/1984 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

6 17CH0000022 LƯU MINH HIẾU Nam 12/02/1981 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

7 17CH0000005 DƯƠNG CÔNG HÙNG Nam 17/05/1993 CH6-KTD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

 KHÓA   5 (2016 - 2018)

 KHÓA   6 (2017 - 2019)
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8 17CH0000026 HOÀNG THU HƯƠNG Nữ 09/10/1995 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

9 17CH0000067 NGÔ VĂN KHÁNH Nam 01/06/1984 CH6-KTNL1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

10 17CH0000032 BÙI ĐỨC QUANG Nam 01/11/1976 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

11 17CH0000010 NGUYỄN VĂN QUYỀN Nam 05/12/1990 CH6-KTD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Nộp chứng chí NN, 
nộp hồ sơ bảo vệ và 
bảo vệ sau thời gian 

hết hạn đào tạo

12 17CH0000056 LÊ VĂN SƠN Nam 29/11/1983 CH6-QLNL1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

13 17CH0000059 LÊ VĨNH SƠN Nam 10/7/1975 CH6-QLNL1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

14 17CH0000011 NGUYỄN LƯU THÁI Nam 12/11/1994 CH6-KTD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

15 17CH0000069 TRẦN VĂN THỊNH Nam 05/04/1984 CH6-KTNL1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

16 17CH0000034 PHẠM QUANG TIẾN Nam 14/08/1994 CH6-QTKD1
Xem xét xóa tên theo Tổ 

kiểm tra nội bộ

Chứng chỉ ngoại ngữ 
khi nộp bảo vệ không 
đảm bảo tính pháp lý, 
hết thời gian đào tạo 

theo quy định

17 17CH0000036 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG Nam 29/08/1988 CH6-QTKD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

18 17CH0000012 TRẦN THẾ XUÂN TÙNG Nam 01/06/1994 CH6-KTD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

19 17CH0000039 TỪ BÁ VINH Nam 07/08/1986 CH6-QTKD1 Xem xét xóa tên theo Tổ 
kiểm tra nội bộ

Hết thời gian đào tạo 
theo quy định

III  KHÓA 7 (2018 - 2020)



1 18CH5010011 LÊ HOÀNG ANH Nam 26/03/1990 CH7-KTD1
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

2 18CH5020053 MAI  HOÀNG 
THỤC

ANH Nữ 21/08/1993 CH7-QLNL2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

3 18CH5020026 PHAN VIỆT DŨNG Nam 19/07/1984 CH7-QLNL
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

4 18CH5020005 VŨ ĐÌNH HẢI Nam 14/10/1979 CH7-QLNL
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

5 18CH5020052 PHẠM QUỲNH HOA Nữ 18/09/1991 CH7-QLNL2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

6 18CH5010002 NGUYỄN THANH HÙNG Nam 11/11/1994 CH7-KTD1
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

7 18CH5010003 THẾ DUY HÙNG Nam 13/05/1982 CH7-KTD1
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

8 18CH5020008 TRẦN THẾ KHANH Nam 22/01/1987 CH7-QLNL
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

9 18CH3010027 PHẠM THÀNH LONG Nam 08/10/1995 CH7-QTKD2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định



10 18CH3010043 PHẠM NGỌC MINH Nam 25/12/1992 CH7-QTKD2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

11 18CH5160005 PHẠM XUÂN NAM Nam 13/06/1986 CH7-
KTDK&TDH

Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

12 18CH3010031 PHÙNG ĐỨC NAM Nam 13/03/1990 CH7-QTKD2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

13 18CH5020044 VŨ MINH NGỌC Nữ 22/09/1993 CH7-QLNL2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

14 18CH3010012 NGUYỄN QUANG SÁNG Nam 30/03/1994 CH7-QTKD
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

15 18CH5010004 ĐÀM VĂN THẮNG Nam 22/03/1990 CH7-KTD1
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

16 18CH3010005 LÊ QUANG THÀNH Nam 15/09/1993 CH7-QTKD
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

17 18CH4010003 LÊ VĂN THÀNH Nam 15/06/1989 CH7-CNTT
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

18 18CH3010016 PHẠM NGỌC TRUNG Nam 05/09/1988 CH7-QTKD
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định



19 18CH5020042 LÊ HỒNG VÂN Nam 23/03/1991 CH7-QLNL
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

20 18CH5160006 BÙI QUANG VINH Nam 06/11/1995 CH7-KTDK&TDH2
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

21 18CH5020019 PHẠM THÀNH VINH Nam 17/02/1991 CH7-QLNL
Chưa nộp hồ sơ bảo vệ 
luận văn, Hết thời gian 
đào tạo theo quy định

IV

1 19CH5020017 NGUYỄN NGỌC HOÀN Nam 28/11/1980 CH8-QLNL1

Không hoàn thành học 
phí, không hoàn thành 
các học phần, không 
thực hiện đề cương 

LVThS

2 19CH5020016 NGUYỄN TRỌNG HUÂN Nam 16/02/1995 CH8-QLNL1

Không hoàn thành học 
phí, không hoàn thành 
các học phần, không 
thực hiện đề cương 

LVThS

3 19CH5010008 VŨ HOÀNG ĐỨC NGỌC Nam 20/04/1994 CH8-KTĐ1

Không hoàn thành học 
phí, không hoàn thành 
các học phần, không 
thực hiện đề cương 

LVThS

4 19CH5350003 CHU VĂN TUẤN Nam 21/08/1987 CH8-KTNL1

Không hoàn thành học 
phí, không hoàn thành 
các học phần, không 
thực hiện đề cương 

LVThS
V

1 20CH5010001 BÙI VĂN HOÀNG Nam 13/12/1995 CH9-KTĐ1 Quá thời hạn bảo lưu - 
ĐN xóa tên

 KHÓA 8 (2019 - 2021)

 KHÓA 9 (2020- 2022)



2 20CH3010009 NGÔ TRỊNH 
HOÀNG

HIỆP Nam 20/02/1997 CH9-QTKD1

Không hoàn thành tiến 
độ học tập, không 
hoàn thiện học phí 

theo quy định 

3 20CH3010005 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 09/01/1992 CH9-QTKD1

Không hoàn thành tiến 
độ học tập, không 
hoàn thiện học phí 

theo quy định 

4 20CH5020007 BÙI THỊ HƯƠNG QUỲNH Nữ 24/05/1996 CH9-QLNL1

Không hoàn thành tiến 
độ học tập, không 
hoàn thiện học phí 

theo quy định 
VI

1 22CH0000003 Lương Văn Toàn Nam 16/02/1990 CH10-KTCK1

Không hoàn thành tiến 
độ học tập, không 
hoàn thiện học phí 

theo quy định 

Bùi Thị Phương Lê Thành Doanh

 KHÓA 10 (2021- 2023)

PHÒNG ĐTSĐHNgười lập


